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1 GV178 8 Quận3 Trần Bình Quý Nữ 1983 Đoàn Thị Điểm Toán

2 GV164 7 Bình Thạnh Phạm Thị Ngọc Giàu Nữ 1984 THCS Bình Lợi Trung Toán

3 GV203 9 Nhà Bè Võ Thanh Việt Nam 1989 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Toán

4 GV131 6 Quận 12 Nguyễn Thị Nga Nữ 1974 Nguyễn An Ninh Toán

5 GV157 7 Quận3 Phạm Hương Quỳnh Nữ 1984 Hai Bà Trưng Toán

6 GV021 1 Củ chi Đỗ Minh Phong Nam 1980 THCS Phước Thạnh Toán

7 GV026 2 Tân Bình Dương Thị Thu Hà Nữ 31219 Nguyễn Gia Thiều Toán

8 GV030 2 Tân Bình Hoàng Diệu Nam 19/10/1981 Quang Trung Toán

9 GV130 6 Quận 2 Nguyễn Thị Mỹ Huệ Nữ 1978 THCS Nguyễn Thị Định Toán

10 GV034 2 Tân Bình Hứa Thị Kiều My Nữ Quang Trung Hóa học

11 GV151 7 Quận 2 Nguyễn Tuyết Mỹ Nhân Nữ 1985 THCS Thạnh Mỹ Lợi Hóa học

12 GV099 5 Quận 2 Nguyễn Ngọc Thảo Nữ 1980 THCS Bình An Hóa học

13 GV192 8 Tân Phú Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 1988 Tân Thới Hòa Hóa học

14 GV137 6 Tân Bình Nguyễn Thị Phương Nữ Ngô Quyền Hóa học

15 GV046 2 Quận 11 Huỳnh Tiến Thịnh Nam 1989 THCS Nguyễn Minh Hoàng Hóa học

16 GV004 1 Quận3 Cao Phan Hà Vy Nữ 1982 Lê Quý Đôn Vật Lý

17 GV138 6 Quận3 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ 1982 Bạch Đằng Vật Lý

18 GV065 3 Quận3 Lê Thị Mỹ Hảo Nữ 1987 Bạch Đằng Vật Lý

19 GV187 8 Quận 11 Trần Phạm Bá Hậu Nam 1985 THCS Nguyễn Văn Phú Vật Lý

20 GV074 4 Củ chi Lê Thị Thu Trang Nữ 1981 THCS Tân An Hội Vật Lý

21 GV111 5 Bình Thạnh Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 1990 THCS Lê Văn Tám Vật Lý

22 GV176 8 Quận 8 Thang Chức Hòa Nam 1985 THCS Phan Đăng Lưu Vật Lý

23 GV032 2 Bình Thạnh Hoàng Ngọc Anh Nữ 1987 THCS Rạng Đông Vật Lý

24 GV088 4 Củ chi Nguyễn Hoàng Quốc Trung Nam 1980 THCS An Nhơn Tây Vật Lý

25 GV136 6 Bình Thạnh Nguyễn Thị Phương Nữ 1987 THCS Lê Văn Tám Vật Lý

26 GV185 8 Tân Bình Trần Minh Lâm Nam 31165 Hoàng Hoa Thám Vật Lý

27 GV063 3 Quận3 Lê Thị Huệ Nữ 1983 Colette Sinh học

28 GV080 4 Quận 11 Mai Thùy An Nữ 1983 THCS Nguyễn Minh Hoàng Sinh học

29 GV024 2 Bình Thạnh Đỗ Thị Phương Nữ 1982 THCS Nguyễn Văn Bé Sinh học

30 GV053 3 Bình Thạnh Lê Công  Hưng Nam 1985 THCS Lam Sơn Sinh học

31 GV135 6 Quận 7 Nguyễn Thị Ngọc Xuân Nữ 23/05/1987 THCS Nguyễn Hữu Thọ Sinh học
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32 GV105 5 Bình Thạnh Nguyễn Quốc Việt Nam 1992 THCS Bình Lợi Trung Sinh học

33 GV006 1 Cần Giờ Cao Thị Thanh Minh Nữ 1987 Thạnh An Sinh học

34 GV062 3 Tân Bình Lê Thị Hoài Thương Nữ 32712 Hoàng Hoa Thám Sinh học

35 GV201 9 Tân Phú Việt Phạm Diễm Kiều Nữ 1984 Đặng Trần Côn Sinh học

36 GV114 5 Cần Giờ Nguyễn Thị Hạnh Nguyên Nữ 1988 Long Hòa Sinh học

37 GV112 5 Hốc Môn Nguyễn Thị Bích Thuỷ Nữ 1989 THCS Phan Công Hớn Sinh học

38 GV009 1 Củ chi Đặng Thành Trung Nam 1977 THCS Tân Thạnh Tây Sinh học

39 GV023 2 Tân Bình Đỗ Thị Lý Nữ 16/11/1985 Tân Bình Sinh học

40 GV060 3 Bình Thạnh Lê Tấn  Hưng Nam 1983 THCS Lam Sơn Sinh học

41 GV005 1 Bình Thạnh Cao Thị Hoàng  Hà Nữ 1985 THCS Đống Đa Ngữ Văn

42 GV183 8 Tân Phú Trần Khánh Vinh Nữ 1987 Hoàng Diệu Ngữ Văn

43 GV166 7 Hốc Môn Phạm Thị Thanh Nhung Nữ 1982 THCS Nguyễn An Khương Ngữ Văn

44 GV092 4 Quận3 Nguyễn Hồng Giang Nam 1991 Kiến Thiết Ngữ Văn

45 GV055 3 Quận3 Lê Hoàng Phy Yến Nữ 1987 Kiến Thiết Ngữ Văn

46 GV142 6 Bình Thạnh Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 1976 THCS Bình Lợi Trung Ngữ Văn

47 GV118 5 Nhà Bè Nguyễn Thị Huê Nữ 1974 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Ngữ Văn

48 GV052 3 Quận3 Lê Cao Thắng Nam 1988 Lê Lợi Ngữ Văn

49 GV019 1 Quận 12 Đinh Kim Thoa Nữ 1981 Nguyễn Ảnh Thủ Ngữ Văn

50 GV007 1 Tân Bình Chương Nguyễn Hoàng Long Nam 1991 Ngô Sĩ Liên Ngữ Văn

51 GV161 7 Quận3 Phạm Thanh Xuân Nữ 1985 Lê Quý Đôn Ngữ Văn

52 GV147 7 Phú Nhuận Nguyễn Thụy  Huyền Trân Nữ 1980 THCS Trần Huy  Liệu Ngữ Văn

53 GV110 5 Củ chi Nguyễn Thị Bích Hà Nữ 1979 THCS Trung Lập Hạ Ngữ Văn

54 GV070 3 Nhà Bè Lê Thị Phương Trinh Nữ 1988 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Ngữ Văn

55 GV027 2 Quận3 Hồ Thị Minh An Nữ 1977 Đoàn Thị Điểm Ngữ Văn

56 GV003 1 Bình Thạnh Bùi Thị Kim  Hoa Nữ 1973 THCS Lam Sơn Ngữ Văn

57 GV097 5 Tân Bình Nguyễn Ngọc Hường Nữ 18/4/1981 Trần Văn Quang Ngữ Văn

58 GV089 4 Hốc Môn Nguyễn Hoàng Thanh ThươngNữ 1984 THCS Nguyễn Hồng Đào Ngữ Văn

59 GV076 4 Quận 12 Lưu Diệu Hằng Nữ 1981 Phan Bội Châu   Ngữ Văn

60 GV040 2 Nhà Bè Huỳnh Thị Lệ Trinh Nữ 1985 THCS Hiệp Phước Ngữ Văn

61 GV145 7 Củ chi Nguyễn Thị Xuân Nữ THCS Thị trấn 2 Ngữ Văn

62 GV015 1 Củ chi Đào Thị Bé Chính Nữ 1975 THCS Phước Thạnh Ngữ Văn

63 GV200 9 Quận 8 Trương Tâm Chinh Nữ 1984 THCS Phan Đăng Lưu Ngữ Văn

64 GV025 2 Quận 7 Đỗ Thị Thuý Hà Nữ 30/08/1981 THCS  Huỳnh Tấn Phát Ngữ Văn

65 GV066 3 Quận3 Lê Thị Mỹ Mai Nữ 1985 Bàn Cờ Địa lý

66 GV044 2 Củ chi Huỳnh Thị Trường An Nữ 1987 THCS Trung An Địa lý
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67 GV143 6 Thủ Đức Nguyễn Thị Thương Nữ 1989 THCS Thái Văn Lung Địa lý

68 GV181 8 Tân Bình Trần Hải Đăng Nam Võ Văn Tần Địa lý

69 GV188 8 Tân Bình Trần Thị Ánh Nguyệt Nữ 31122 Ngô Quyền Địa lý

70 GV102 5 Củ chi Nguyễn Như Hạnh Nữ 29288 THCS Thị trấn 2 Địa lý

71 GV049 3 Quận 2 Lâm Tấn Khanh Nam 1983 THCS Bình An Lịch Sử

72 GV162 7 Bình Thạnh Phạm Thị  Nguyệt Nữ 1987 THCS Lam Sơn Lịch Sử

73 GV163 7 Củ chi Phạm Thị Ngọc Bích Nữ 23/10/1980 THCS Thị Trấn Lịch Sử

74 GV173 8 Quận 11 Phan Thụy Mộng Thu Nữ 1986 THCS Lữ Gia Lịch Sử

75 GV085 4 Quận 12 Nguyễn Đăng Túy Nam 1984 Lương Thế Vinh Lịch Sử

76 GV113 5 Quận 12 Nguyễn Thị Đảm Nữ 1989 Phan Bội Châu   Lịch Sử

77 GV179 8 Tân Phú Trần Cao Lộc Nữ 1985 Nguyễn Huệ Lịch Sử

78 GV096 4 Củ chi Nguyễn Ngọc Bích Nữ 1981 THCS An Phú Lịch Sử

79 GV033 2 Nhà Bè Hoàng Ngọc Linh Nam 1985 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Tiếng Anh

80 GV210 9 Quận 1 Đỗ Ngọc Mai Thanh Nữ 1988 THCS Nguyễn Du Tiếng Anh

81 GV037 2 Tân Bình Huỳnh Ngọc Thuỳ Trang Nữ 31551 Ngô Quyền Tiếng Anh

82 GV129 6 Quận 11 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 1988 THCS Lê Quý Đôn Tiếng Anh

83 GV042 2 Bình Thạnh Huỳnh Thị Thanh Trang Nữ 1978 THCS Trương Công Định Tiếng Anh

84 GV094 4 Quận 12 Nguyễn Lê Phương Diễm Nữ 1986 Hà Huy Tập Tiếng Anh

85 GV153 7 Quận 7 Nguyễn Văn Thanh Nam 26637 THCS Nguyễn Hữu Thọ Tiếng Anh

87 GV001 1 Tân Bình Bùi Thị Ái Linh Nữ 27004 Tân Bình Tiếng Anh

88 GV035 2 Phú Nhuận Huỳnh Hồng Hoa Nữ 1963 THCS Cầu Kiệu Tiếng Anh

89 GV039 2 Nhà Bè Huỳnh Thị Kim Kiều Nữ 1976 THCS Lê Văn Hưu Tiếng Anh

90 GV180 8 Thủ Đức Trần Hà Thanh Giang Nữ 1986 THCS Tam Bình Tiếng Anh

91 GV198 9 Củ chi Trương Hữu Phước Nam 1988 An Nhơn Tây Tiếng Anh

86 GV174 8 Quận 11 Quách Huệ Trân Nữ 1963 THCS Hậu Giang Tiếng Trung

92 GV087 4 Nhà Bè Nguyễn Đình Quang Nam 1987 THCS Lê Văn Hưu Thể dục

93 GV020 1 Quận 9 Đỗ Danh Hạnh Nam 1988 THCS Đặng Tấn Tài Thể dục

94 GV008 1 Hốc Môn Đặng Ngọc Mai Trâm Nữ 1986 THCS Phan Công Hớn Âm nhạc

95 GV146 7 Quận 12 Nguyễn Thuỳ Linh Nữ 1985  Nguyễn Huệ Âm nhạc

96 GV012 1 Hốc Môn Đặng Thị Huyền Trang Nữ 1985 THCS Phan Công Hớn Âm nhạc

97 GV050 3 Thủ Đức Lâm Thị Châu Nữ 1984 THCS Thái Văn Lung Âm nhạc

98 GV165 7 Bình Thạnh Phạm Thị Thanh  Toan Nữ 1984 THCS Bình Lợi Trung Âm nhạc

99 GV167 7 Quận 11 Phạm Thị Thu Hoài Nữ 1981 THCS  Nguyễn Huệ Âm nhạc

100 GV002 1 Thủ Đức Bùi Thị Hương Hoàn Nữ 1989 THCS Trường Thọ Mỹ thuật

101 GV139 6 Tân Bình Nguyễn Thị Thanh Hà Nữ Quang Trung Mỹ thuật
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102 GV140 6 Tân Phú Nguyễn Thị Thanh Lan Nữ 1985 Nguyễn Huệ Mỹ thuật

103 GV058 3 Quận 11 Lê Nguyễn Vy Khương Nữ 1980 THCS Lê Quý Đôn Mỹ thuật

104 GV090 4 Quận3 Nguyễn Hoàng Tú Anh Nữ 1981 Đoàn Thị Điểm Mỹ thuật

105 GV149 7 Tân Bình Nguyễn Tuấn Anh Nam Hoàng Hoa Thám Mỹ thuật

106 GV018 1 Tân Bình Đính Ánh Uyên Nữ Nguyễn Gia Thiều Mỹ thuật

107 GV067 3 Quận3 Lê Thị Nga Nữ 1979 Hai Bà Trưng Mỹ thuật

108 GV078 4 Thủ Đức Mai Ngọc Chánh Nam 1986 THCS Lê Quý Đôn Mỹ thuật

109 GV127 6 Quận 12 Nguyễn Thị Minh Xuyên Nữ 1983  Nguyễn Huệ Mỹ thuật

110 GV031 2 Bình Thạnh Hoàng Mạnh  Hùng Nam 1989 THCS Hà Huy Tập Tin học

111 GV150 7 Tân Phú Nguyễn Tường Vi Nữ 1983 Tân Thới Hòa Tin học

112 GV077 4 Hốc Môn Lý Thu Nga Nữ 1987 THCS Nguyễn Hồng Đào Tin học

113 GV205 9 Tân Bình Vũ Đình Vượng Nam 30106 Ngô Sĩ Liên Tin học

114 GV082 4 Quận3 Ngô Thúy Bảo Trân Nữ 1980 Colette Công nghệ  (KTCN)

115 GV101 5 Quận 12 Nguyễn Ngọc Vàng Nữ 1980 Nguyễn An Ninh Công nghệ  (KTCN)

116 GV159 7 Bình Thạnh Phạm Quỳnh  Giao Nữ 1984 THCS Bình Lợi Trung Công nghệ  (KTCN)

117 GV128 6 Nhà Bè Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 1988 THCS Hai Bà Trưng Công nghệ 7

118 GV068 3 Nhà Bè Lê Thị Ngọc Thu Nữ 1986 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Công nghệ  (KTCN)

119 GV177 8 Quận 7 Trần Bích Hải Trân Nữ THCS Hoàng Quốc Việt Công nghệ  (KTCN)

120 GV041 2 Tân Bình Huỳnh Thị Phương Dung Nữ Trần Văn Quang GDCD

121 GV108 5 Tân Bình Nguyễn Thành Long Nam Nguyễn Gia Thiều GDCD

122 GV169 8 Tân Bình Phan Thị Cẩm Vân Nữ Hoàng Hoa Thám GDCD

123 GV193 9 Bình Thạnh Trần Thị Tuyết  Mai Nữ 1979 THCS Nguyễn Văn Bé GDCD

124 GV038 2 Quận 2 Huỳnh Thảo Uyên Nữ 1982 THCS An Phú GDCD

125 GV047 2 Quận 11 Huỳnh Trang Cẩm Vân Nữ 1983 THCS Nguyễn Minh Hoàng GDCD

126 GV190 8 Củ chi Trần Thị Huệ Nữ 1978 THCS Tân An Hội GDCD
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